Mẫu số: 02-1/PL-DK
Phụ lục 
PHÂN CHIA TIỀN DẦU, KHÍ XUẤT BÁN
(Kèm theo các tờ khai thuế đối với dầu khí mẫu số 02/LNCN-DK)
[01] Dầu thô: □    [02] Condensate: □    [03] Khí thiên nhiên: □
[04] Kỳ tính thuế: Ngày … tháng năm.... Hoặc tháng …. năm.... Hoặc năm....
(Đối với dầu thô và condensate là ngày... tháng...năm/năm; Khí thiên nhiên là tháng/năm)

[05] Tên người nộp thuế: ………………………………………….………………………………………………………………
[06] Mã số thuế người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………
[07] Tên đơn vị được uỷ quyền [  ] hoặc Đại lý thuế [   ]: ……………………………………………………………………
[08] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….…………………………
	STT
	Ngày xuất bán
	Sản lượng xuất bán
	Giá bán (USD/thùng)
	Chi phí thu hồi
	Các khoản thuế
	Chi phí được trừ khác
	Lãi dầu, khí
	Lãi dầu, khí NCN được chia

	
	
	Thùng/BTU
	Tấn/m3
	
	
	Tài nguyên
	Xuất khẩu/đặc biệt
	Phụ thu dầu lãi
	Thuế TNDN
	
	
	Tổng
	Nộp NSNN
	Để lại PVN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

	
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……..
Chứng chỉ hành nghề số: …..
	...., ngày …. tháng …… năm ...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức vụ)




_______________________
Ghi chú:
- Chỉ tiêu [05]: Tên người nộp thuế là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Lô...).
- Trường hợp một NNT khai thác đồng thời dầu thô, condensate và khí thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.


